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Kính gửi: Công ty Điện lực Hà Nam
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Điện lực; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây  dựng công trình; Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương Quy định hệ thống điện phân phối; Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công Thương về việc công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp; Quyết định số 228/QĐ-EVN ngày 08/12/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành định mức dự toán sửa chữa lưới điện; Văn bản số 9225/BCT-TCNL ngày 05/10/2011 của Bộ Công Thương về việc công bố định mức tỷ lệ chi phí công tác nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình đường dây và TBA; Văn bản số 9335/BCT-ĐL ngày 09/10/2017 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn áp dụng Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp;
Để phù hợp với các văn bản quy định pháp luật hiện hành và tình tình hình triển khai thực tế, Sở Công Thương hướng dẫn lập chi phí dịch vụ lắp đặt dây sau công tơ và chi phí di chuyển công tơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:


I. CHI PHÍ THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

1. Trường hợp phát triển, lắp đặt mới công tơ 1 pha và công tơ 3 pha.

- Theo quy định của Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012, Công ty Điện lực Hà Nam chịu trách nhiệm đầu tư toàn bộ hệ thồng đo đếm (bao gồm cả cả Aptomat hoặc cầu chì bảo vệ), khách hàng đầu tư dây dẫn sau công tơ và các phụ kiện lắp đặt dây dẫn sau công tơ.


- Chi phí dịch vụ lắp đặt dây sau công tơ 1 pha được tính theo hướng dẫn quy định tại Bảng A1.


Chi phí dịch vụ lắp đặt dây sau công tơ 3 pha được tính theo hướng dẫn quy định tại Bảng A2.


2. Trường hợp di chuyển hệ thống công tơ 1 pha và 3 pha theo đề nghị của khách hàng sử dụng điện.


a. Đối với trường hợp chỉ di chuyển được công tơ, phải đầu tư hòm công tơ mới.

- Chi phí dịch vụ di chuyển công tơ 1 pha được tính theo hướng dẫn quy định tại Bảng B1.

- Chi phí dịch vụ di chuyển công tơ 3 pha được tính theo hướng dẫn quy định tại Bảng B2.


b. Đối với trường hợp di chuyển được toàn bộ hệ thống hòm hộp công tơ.


- Chi phí dịch vụ di chuyển Hệ thống công tơ đo đếm 1 pha được tính theo hướng dẫn tại Bảng C1.


- Chi phí di chuyển Hệ thống công tơ đo đếm 3 pha được tính theo hướng dẫn tại Bảng C2.

c. Đối với trường hợp di chuyển được công tơ sang vị trí mới đã có hòm công tơ còn chỗ lắp công tơ

- Chi phí dịch vụ di chuyển công tơ đo đếm 1 pha được tính theo hướng dẫn tại Bảng D1.


II. ĐIỀU CHỈNH NHÂN CÔNG


- Định mức, đơn giá tại các phụ lục ban hành kèm theo văn bản này được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016. Mức lương cơ sở đầu vào áp dụng cho các huyện, thành phố thuộc vùng III gồm: TP Phủ Lý và các huyện Duy Tiên, Kim Bảng là 2.154.000 đ/tháng. Khi đó áp dụng Kđc = 1.
- Đối với các huyện thuộc vùng IV gồm các huyện Lý Nhân, Bình Lục và Thanh Liêm đơn giá nhân công trong các Bảng A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 và Phụ lục số 01 được nhân với hệ số K​đc = 0,95.
- Khi nhà nước điều chỉnh hệ số lương nhân công, mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công, Công ty Điện lực Hà Nam có trách nhiệm báo cáo Sở Công Thương trước khi điều chỉnh hệ số lương nhân công trong chi phí dịch vụ cho phù hợp. 

III. ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC

1. Đơn giá vật liệu và chi phí khác.

- Trường hợp khách hàng sử dụng điện tự mua vật tư sau công tơ chỉ thuê điện lực lắp đặt, hoặc tự mua vật tư sau công tơ và tự lắp đặt dây sau công tơ, hoặc mua vật tư của điện lực và tự lắp đặt. Trước khi đóng điện đấu nối cho khách hàng, Điện lực tiến hành kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện của khách hàng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và được thu chi phí nghiệm thu đấu nối (chi phí mục C6 trong phụ lục hướng dẫn lập dự toán chi phí dịch vụ).

- Trường hợp khách hàng sử dụng điện thuê dịch vụ trọn gói (mua vật tư, thiết bị của Điện lực và thuê điện lực lắp đặt) thì giá vật tư, thiết bị được tính theo giá xuất kho trước VAT của Công ty Điện lực Hà Nam nhưng không được vượt giá vật tư, thiết bị cùng chủng loại trong Công bố giá vật liệu xây dựng cùng thời điểm do Sở Xây dựng Hà Nam công bố.

- Đơn giá vật tư, vật liệu áp dụng trong hướng dẫn lập dự toán chi phí dịch vụ tại văn bản này là đơn giá trước thuế VAT.

2. Các chi phí nhân công lắp đặt công tơ 1pha, 3 pha và các vật tư, thiết bị khác được quy định tại Phụ lục 01.


3. Trường hợp di chuyển hệ thống công tơ đo đếm phục vụ công tác của ngành điện thì Công ty Điện lực Hà Nam có trách nhiệm bỏ toàn bộ kinh phí di chuyển hoặc do yêu cầu của Bên thứ ba thì đơn vị đó phải bỏ toàn bộ kinh phí. 


IV. QUY CÁCH VẬT TƯ VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
1.  Khi khảo sát thực tế, khách hàng và ngành điện sẽ thống nhất phương án và số lượng, chủng loại vật tư vật liệu đầu tư mới phần dây sau công tơ để đảm bảo an toàn tùy thuộc vào tình hình, điều kiện thực tế. Các loại vật tư hiện khách hàng đang sử dụng còn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khi di chuyển lắp đặt vào vị trí mới thì sẽ tận dụng lại và không tính vào chi phí vật liệu. Trường hợp kéo dây dẫn sau công tơ trên cột của ngành điện phải được sự chấp thuận của ngành điện.
2. Dây dẫn sau công tơ: sử dụng cáp vặn xắn, dây nhôm bọc cách điện hoặc đây đồng bọc cách điện tiết diện phù hợp với công suất sử dụng của khách hàng.
- Đối với khách hàng sử dụng điện qua công tơ 1 pha: tiết diện tối thiểu không nhở hơn 2x4mm2 đối với dây đồng và 2x10mm2 đối với dây nhôm.

- Đối với khách hàng sử dụng điện qua công tơ 3 pha: tiết diện dây dẫn phụ thuộc vào công suất sử dụng của khách hàng.

3. An toàn treo dây dẫn: Đảm bảo quy định an toàn treo dây dẫn sau công tơ về hộ gia đình Quy định tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 về việc phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trong đó lưu ý dây dẫn căng vượt đường ô tô: Có hãm dây hai đầu trên sứ cách điện hạ áp, có dây văng đỡ dây, khoảng cách an toàn tới đất kiểm tra theo tiêu chuẩn đường dây hạ áp, cụ thể độ treo cao dây sau công tơ khi vượt đường so với mặt đất (khoảng cách thắng đứng từ điểm có độ võng thấp nhất của dây dẫn đến mặt đất) như sau: 


- Đến mặt đường ô tô cấp I, II (Đường Quốc lộ) ≥ 7m.

- Đến mặt đường ô tô các cấp còn lại ≥ 6m.

Trên đây là hướng dẫn lập chi phí dịch vụ lắp đặt dây sau công tơ và chi phí di chuyển công tơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đề nghị Công ty Điện lực Hà Nam phối hợp với UBND các huyện, thành phố thông báo công khai, phổ biến đến các khách hàng để thực hiện.
(Văn bản này thay thế văn bản số 688/SCT-QLNL ngày 11/7/2016 của Sở Công Thương Hà Nam).
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